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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

DỰ THẢO 
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Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số       /TTr-

STNMT ngày   /  /2023, Báo cáo thẩm định số   /BC-STP ngày   / /2023 của Sở 

Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội 

dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định như sau: 

1. Bổ sung Khoản 9 Điều 5 như sau: 

“9. Trường hợp diện tích đất ở còn lại sau thu hồi của các hộ gia đình, cá 

nhân ngoài phạm vi thực hiện dự án không đủ điều kiện để ở (về diện tích, kích 

thước theo quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được phép tách thửa 

đối với đất ở) thì khuyến khích hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho hộ liền kề (để thực hiện hợp thửa đất);  

Trường hợp chủ sử dụng đất có đề nghị thu hồi phần diện tích đất ở còn lại 

sau thu hồi không đủ điều kiện để ở thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện rà soát báo 

cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.” 

2. Sửa đổi Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Hỗ trợ tiền thuê nhà đối với hộ gia đình, cá nhân 

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở nào 

khác và đủ điều kiện nhận đất tái định cư, sau khi bàn giao mặt bằng diện tích 

đất thu hồi được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới, 

như sau với thời gian 06 tháng (được hỗ trợ thêm 03 tháng đối với trường hợp 

khi bàn giao mặt bằng mà chưa được nhận đất tái định cư). 

Mức hỗ trợ tính bằng tiền Việt Nam đồng cho 01 hộ/01 tháng, như sau: 

Số nhân khẩu trong hộ TP.Nam Định, các thị trấn Các xã còn lại 

+ Hộ có từ 2 nhân khẩu trở 

xuống 
2.500.000 đồng 2.000.000 đồng 

+ Hộ có từ 3-4 nhân khẩu  3.500.000 đồng 3.000.000 đồng 

+ Hộ có từ 5 nhân khẩu trở 

lên 
4.500.000 đồng 4.000.000 đồng 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15  

“1. Khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu (trừ 

các trường hợp có nguồn gốc được giao, chia đất nông nghiệp khi thực hiện các 

Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993, số 
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85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999, số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 

1994, số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999, số 181/2004/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 10 năm 2004; các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 115- 

QĐ/UB ngày 15 tháng 2 năm 1992, số 376/QĐ-UB ngày 8/5/1993, số 990/QĐ- 

UB ngày 28 tháng 9 năm 1995; các trường hợp có nguồn gốc là đất nông nghiệp 

của các hộ nông dân cá thể trước đây không góp vào hợp tác xã) thì ngoài các 

khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy định thì còn được hỗ trợ như sau: 

a) Đối với diện tích đất nông nghiệp trong cùng thửa với đất ở hoặc diện 

tích đất nông nghiệp có nguồn gốc trong cùng thửa với đất ở mà không được 

công nhận là đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ 

điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được hỗ trợ 50% giá đất ở 

cùng khu vực, vị trí theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại 

thời điểm thu hồi đất; 

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp không cùng thửa với đất ở mà không 

được công nhận là đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 

đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được hỗ trợ 40% giá đất 

ở cùng khu vực, vị trí theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại 

thời điểm thu hồi đất. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trong việc xác định đối 

tượng, vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc sử dụng đất nêu tại khoản này”. 

Điều 2. Bãi bỏ Điều 3 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   /   /2023. 

2. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư, đã chi trả xong hoặc đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Quyết định này 

có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng 

theo Quyết định này. 

3. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định: số 11/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 và số 07/2023/QĐ-UBND ngày 

10/3/2023 về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một 

số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Cục KTrVBQPPL- Bộ Tư pháp;  

- TT Tỉnh uỷ,TT HĐND tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;     

- Lãnh đạo UBND tỉnh;            

- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: Vp1, Vp3, Vp5, Vp6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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